4

	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: ……./2025/QĐ-TTg
	Hà Nội, ngày ……. tháng ……năm 2025


 DỰ THẢO NGÀY 15/05/2025
QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 06 năm 2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung điểm c, điểm d  khoản 1, khoản 3 và  điểm a và b khoản 4 Điều 3 Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg như sau:
“1. Quỹ được hình thành từ các nguồn sau đây:

c) Lãi tiền gửi ngân hàng của Quỹ. Quỹ được phép sử dụng vốn nhàn rỗi của Quỹ để gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại có cổ phần chi phối của Nhà nước nhằm mục đích bảo toàn và phát triển vốn cho Quỹ;

d) Nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

3. Chi phí quản lý hành chính của Quỹ:

Tổng chi phí quản lý hành chính của Quỹ được áp dụng theo tỷ lệ (%) và không quá 5% tổng số thu từ khoản đóng góp bắt buộc của Quỹ.

4. Phê duyệt kế hoạch hoạt động, kế hoạch thu, chi tài chính và quyết toán tài chính hàng năm của Quỹ
a) Hội đồng quản lý Quỹ thông qua kế hoạch hoạt động, kế hoạch thu, chi tài chính và quyết toán tài chính hàng năm của Quỹ
b)  Căn cứ kế hoạch thu, chi tài chính và quyết toán tài chính hàng năm được Hội đồng quản lý Quỹ thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt kế hoạch thu, chi tài chính và quyết toán tài chính hàng năm của Quỹ theo quy định của pháp luật.

2. Sửa đổi điểm a, khoản 1 Điều 4 Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg như sau
a) Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá thực hiện theo quy định của pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt 
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg như sau:

“Định kỳ 02 năm một lần, Bộ Y tế chủ trì báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ.”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá ban hành kèm theo Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá như sau:
 “Quỹ có nhiệm vụ hỗ trợ các hoạt động quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; các hoạt động hợp tác quốc tế, giám sát, đánh giá hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật”.
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá như sau:

“Điều 7. Cơ cấu tổ chức và bộ máy của Quỹ như sau:

1. Hội đồng quản lý liên ngành;

2. Các bộ phận giúp việc và tham mưu cho Hội đồng quản lý liên ngành gồm:

a) Ban Kiểm soát;

b) Ban Tư vấn;

c) Cơ quan Điều hành.”
3. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 8 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá như sau:

1. Hội đồng gồm:

c) Các ủy viên Hội đồng:

- Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế - Ủy viên thường trực;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Giám đốc Quỹ.

4. Sửa đổi bổ sung khoản 1, 2, 3, 4 và khoản 5 Điều 9 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá như sau:

“1. Thông qua tiêu chí phân bổ kinh phí đối với các đơn vị nhận hỗ trợ của Quỹ và các văn bản khác có liên quan.

2.  Thông qua kế hoạch hoạt động, kế hoạch thu, chi tài chính hàng năm của Quỹ.
3. Cho ý kiến về quy chế hoạt động của Ban Tư vấn, Ban Kiểm soát trước khi Chủ tịch Hội đồng ban hành; Thông qua kế hoạch hoạt động hằng năm của Ban Kiểm soát. 

4. Thông qua báo cáo hoạt động hằng năm của Ban Kiểm soát.
5. Thông qua các báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán hằng năm của Quỹ”.

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 và bổ sung khoản 9 Điều 10 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá như sau: 

“8. Phê duyệt tiêu chí phân bổ kinh phí, kế hoạch hoạt động, kế hoạch thu, chi tài chính, báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán hàng năm của Quỹ.” 
9. Phê duyệt kế hoạch hoạt động và báo cáo hoạt động hằng năm của Ban Kiểm soát.”

6. Sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 11 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá như sau:

“1. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng phù hợp với lĩnh vực chuyên môn phụ trách và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng và trước pháp luật về các công việc được ủy quyền”
7. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 13 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá như sau:

“6. Nghị quyết của Hội đồng có tính chất bắt buộc thi hành đối với Quỹ và giao Giám đốc Quỹ, Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng Ban tư vấn hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan.”
8. Bổ sung Điều 14b trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá như sau:

“Điều 14b Nhiệm vụ và quyền hạn của Cơ quan Điều hành:

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Cơ quan Điều hành:
a) Tổ chức và điều hành hoạt động của Quỹ theo quy định của Điều lệ này;
b) Xây dựng tiêu chí phân bổ kinh phí đối với các tổ chức, cá nhân nhận hỗ trợ của Quỹ; xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch thu, chi tài chính theo giai đoạn 02 năm và dự toán chi tiết từng năm của Quỹ trình Hội đồng thông qua, trình Chủ tịch Hội đồng phê duyệt và tổ chức thực hiện;
c) Căn cứ vào kế hoạch hoạt động đã được Chủ tịch Hội đồng phê duyệt để quyết định mức hỗ trợ, thời gian thực hiện đối với các hoạt động cụ thể;
d) Tổ chức thực hiện hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, ký hợp đồng hỗ trợ kinh phí, giám sát và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho các tổ chức, cá nhân nhận hỗ trợ của Quỹ;
đ) Xây dựng báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán hằng năm của Quỹ trình Hội đồng thông qua và trình Chủ tịch Hội đồng phê duyệt; 
e) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Hội đồng giao”.
9. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 14 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá như sau:

“1. Địa vị pháp lý: Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ (sau đấy viết tắt là Giám đốc Quỹ) là người đại diện pháp nhân của Quỹ, là chủ tài khoản của Quỹ do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật, nhiệm kỳ 5 năm.”

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Quỹ:

b) Tổ chức xây dựng và trình Hội đồng thông qua kế hoạch hoạt động và phân bổ kinh phí của Quỹ;

c) Chủ trì xây dựng tiêu chí phân bổ kinh phí đối với các tổ chức, cá nhân nhận hỗ trợ của Quỹ, kế hoạch hoạt động, kế hoạch thu, chi tài chính, báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán của Quỹ;
d) Phối hợp với Ban Tư vấn, Ban Kiểm soát xây dựng, trình Hội đồng phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Tư vấn, Ban Kiểm soát;
đ) Quyết định mức hỗ trợ, thời gian thực hiện đối với các hoạt động cụ thể dựa trên kế hoạch hoạt động hằng năm đã được Hội đồng thông qua; 

Điều chỉnh kinh phí giữa các nhiệm vụ, các hoạt động thuộc nhiệm vụ của các hoạt động nghiệp vụ của Quỹ nhưng không vượt quá 20% kinh phí của mỗi nhiệm vụ, hoạt động thuộc các nhiệm vụ và bảo đảm tổng kinh phí sau điều chỉnh không vượt quá tổng kinh phí theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều chỉnh các khoản chi phí quản lý hành chính của Quỹ phù hợp với thực tế hoạt động, nhưng không được vượt quá tổng chi phí quản lý hành chính đã được Chủ tịch Hội đồng phê duyệt.
g) Báo cáo hằng năm hoặc khi có yêu cầu về tình hình hoạt động của Quỹ với Hội đồng và cơ quan có thẩm quyền;”
10. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 15 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá như sau:

“1. Quỹ có không quá 02 Phó Giám đốc do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Quỹ. Phó Giám đốc làm việc theo chế độ chuyên trách, nhiệm kỳ 5 năm.”
11. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá như sau:

“1. Kế toán trưởng của Quỹ do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Quỹ, làm việc theo chế độ chuyên trách, nhiệm kỳ 5 năm”.

12.Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1, khoản 2  Điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá như sau:

“b) Kiểm toán nội bộ, kiểm tra hoạt động tài chính, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán, hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm soát nội bộ của Quỹ theo định kỳ hằng quý, hằng năm và theo vụ việc; Ban Kiểm soát có trách nhiệm báo cáo Hội đồng kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính của Quỹ;
 Chủ trì xây dựng, trình Hội đồng phê duyệt, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, kế hoạch và báo cáo công tác của Ban Kiểm soát hằng năm”;

“2. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát do Chủ tịch Hội đồng ban hành sau khi có ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng”;
13. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, 3 và bổ sung Khoản 5 vào Điều 20 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá như sau:

“2. Trưởng Ban tư vấn là đại diện cấp Vụ của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

3. Ban Tư vấn có không quá 09 thành viên là các chuyên gia trong lĩnh vực phòng chống tác hại thuốc lá, tài chính, công thương, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch do các bộ, ngành liên quan đề cử. 
5. Các thành viên Ban Tư vấn được hưởng các chế độ phụ cấp theo quy định của pháp luật.” 
14. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 21 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá như sau:

“4. Góp ý tiêu chí phân bổ kinh phí, điều kiện, mức hỗ trợ và kế hoạch hoạt động, báo cáo hoạt động của Quỹ.”
15. Sửa đổi, bổ sung  Điều 22 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá như sau:

“ Các tổ chức, cá nhân nhận hỗ trợ của Quỹ đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

1. Có hồ sơ đề nghị hỗ trợ hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá theo mẫu quy định của Quỹ.
2. Có đủ năng lực thực hiện kế hoạch hoạt động đề nghị hỗ trợ. Sau khi ký hợp đồng với Quỹ, các đơn vị nhận hỗ trợ của Quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động theo kế hoạch đã được phê duyệt, tổ chức ký hợp đồng trách nhiệm với các tổ chức, cá nhân liên quan, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật. Các đơn vị ký hợp đồng với Quỹ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quyết toán các hoạt động theo kế hoạch đã được phê duyệt, báo cáo với cơ quan quản lý tài chính cấp trên trực tiếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ gốc tại cơ quan, đơn vị. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả hoạt động và việc sử dụng kinh phí do Quỹ hỗ trợ.” 

3. Không nhận tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc lá”.

16. Bổ sung Khoản 2 Điều 24 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá như sau:

“2. Quỹ được thuê đơn vị độc lập để hỗ trợ kỹ thuật và giám sát hoạt động do Quỹ hỗ trợ thực hiện.”.
17. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 25 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá như sau:

“3. Các khoản kinh phí của Quỹ năm trước chi không hết được phép chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng. Việc chuyển nguốn kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước thì thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước”
18. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 26 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá như sau:
“1. Quỹ xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm theo quy định tại Điều 4 Điều lệ này, kế hoạch thu, chi tài chính quy định tại Điều 25 Điều lệ này kèm theo thuyết minh chi tiết và báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính trình Hội đồng biểu quyết thông qua, trình Chủ tịch Hội đồng phê duyệt và gửi Bộ Y tế tổng hợp để gửi Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ.”.
19. Bỏ khoản 2, sửa đổi khoản 1 Điều 27 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá như sau:
“1. Quỹ là đơn vị kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán”.
20. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 29 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá như sau:

“1. Quỹ thực hiện công tác kiểm toán nội bộ và thuê kiểm toán độc lập hàng năm theo quy định của pháp luật.”
21. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá như sau:
“1. Quỹ được trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi từ chênh lệch thu chi tài chính hàng năm của Quỹ”. Mức trích lập áp dụng theo cơ chế của đơn vị sự nghiệp công lập và  được quy định cụ thể trong quy chế của Quỹ”
22. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá như sau:
“1. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp hiệu quả vào hoạt động của Quỹ sẽ được Quỹ khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. Việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và quy chế của Quỹ”

23. Sửa đổi, bổ sung Điều 37 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá như sau:

“Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này do Giám đốc Quỹ đề xuất lên Hội đồng thông qua, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.”
Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ….. tháng …… năm 2025.
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